
Trường Đại học Bách  Khoa

    Khoa Điện - Điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
1 2010816 Lê Huỳnh Diễm An Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

2 2012567 Tô Hoàng An Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

3 2012571 Bùi Quốc Anh Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

4 2010134 Trần Tú Anh Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

5 2010922 Võ Hữu Bằng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

6 2012666 Nguyễn Gia Bảo Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

7 2010907 Nguyễn Ngọc Bảo Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

8 2010908 Nguyễn Ngọc Bảo Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

9 2012691 Lâm Văn Bình Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

10 2012702 Hoàng Ngọc Bửu Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

11 2010964 Trần Quốc Chung Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

12 2010171 Lê Tấn Cường Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

13 2011079 Đỗ Hải Đăng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

14 2011086 Nguyễn Thành Hải Đăng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

15 2011088 Phạm Hải Đăng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

16 2011050 Dương Thành Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

17 2011055 Hồ Minh Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

18 2012917 Lê Đức Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

19 2011063 Lý Hữu Nhật Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

20 2011069 Nguyễn Quốc Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

21 2011070 Nguyễn Tấn Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

22 2011077 Trịnh Duy Đạt Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

23 2011102 Đặng Văn Đức Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

24 2013001 Nguyễn Minh Đức Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

25 2011112 Thái Hữu Đức Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

26 2012869 Nguyễn Ngọc Dũng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

27 2011036 Nguyễn Hoàng Ánh Dương Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

28 2012890 Phạm Thanh Dương Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

29 2010198 Trần Kiều Dương Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

DSSV NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ K2020
(Theo công văn số: 246 /ĐHBK-ĐĐT, ký ngày 20/10/2021)



STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
30 2012809 Dương Đình Duy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

31 2010999 Lại Nguyễn Duy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

32 2010183 Lương Thế Duy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

33 2011019 Võ Nguyễn Quang Duy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

34 2011156 Trịnh Thái Ngọc Hải Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

35 2010239 Bùi Chí Hào Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

36 2011137 Hồ Cao Thái Hào Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

37 2013049 Lưu Văn Hào Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

38 2011184 Dương Minh Hiếu Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

39 2013155 Nguyễn Trung Hiếu Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

40 2010267 Phạm Thái Hoà Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

41 2013256 Võ Tuấn Hòa Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

42 2013205 Nguyễn Công Hoan Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

43 2011221 Đinh Huy Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

44 1812260 Huỳnh Phạm Lam Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

45 2011231 Nguyễn Huỳnh Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

46 2011233 Nguyễn Phạm Huy Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

47 2011234 Nguyễn Văn Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

48 2011235 Nguyễn Xuân Hoàng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

49 2011247 Vy Viết Học Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

50 2011307 Dương Đăng Hùng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

51 2013356 Hoàng Duy Hùng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

52 2010304 Đào Khánh Hưng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

53 2011321 Đỗ Hoàng Hưng Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

54 2013271 Bạch Đông Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

55 2010278 Hoàng Lê Minh Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

56 2011259 Lê Đào Quang Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

57 2012477 Nguyễn Đông Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

58 2010291 Nguyễn Nhật Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

59 2010292 Nguyễn Phạm Đăng Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

60 2011284 Nguyễn Xuân Khánh Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

61 2013325 Phan Quang Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

62 2012507 Trần Đại Quang Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

63 2011298 Văn Hoàng Huy Kỹ Thuật Điện Lê Thị Tịnh Minh 003815

64 2011354 Nguyễn Lê Bảo Kha Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

65 2011400 Huỳnh Tấn Khải Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884



STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
66 2011367 Nguyễn Phúc Khang Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

67 2011388 Nguyễn Trần Quốc Khánh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

68 2011397 Trương Quốc Khánh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

69 2011398 Võ Trần Hoàng Khánh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

70 2011406 Đinh Gia Khiêm Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

71 2011419 Lê Đỗ Đăng Khoa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

72 2011428 Nguyễn Tấn Khoa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

73 2013510 Phạm Văn Khoa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

74 2013512 Trầm Quang Khoa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

75 2013522 Võ Đình Khoa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

76 2011450 Phan Văn Khôi Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

77 2011473 Trịnh Trung Kiên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

78 2011475 Võ Trung Kiên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

79 2010362 Châu Tuấn Kiệt Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

80 2012514 Nguyễn Hồng Ký Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

81 2013599 Nguyễn Hoàng Lâm Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

82 2011511 Nguyễn Phan Hoàng Lâm Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

83 2013612 Nguyễn Thị Kim Liên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

84 2010380 Trần Trương Hoài Linh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

85 2011538 Trần Văn Vương Linh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

86 2011573 Nguyễn Châu Lộc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

87 2011575 Nguyễn Đức Lộc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

88 2011576 Nguyễn Tiến Lộc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

89 2011549 Lâm Thanh Phi Long Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

90 2011551 Nguyễn Hoàng Long Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

91 2011564 Trần Phi Long Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

92 2013714 Nguyễn Bảo Luân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

93 2011585 Phan Sỹ Luân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

94 2011596 Nguyễn Đạt Lý Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

95 2013746 Trương Minh Mẫn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

96 2013739 Nguyễn Vũ Doãn Mạnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

97 2013772 Nguyễn Nhật Minh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

98 2013774 Nguyễn Quang Minh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

99 2010419 Phạm Hoài Bảo Minh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

100 2011628 Phòng Lai Bảo Minh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

101 2011634 Trần Lê Minh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884



STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
102 2010426 Bành Đức Nam Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

103 2013818 Lê Văn Nam Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

104 2013821 Nguyễn Hải Nam Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

105 2011650 Nguyễn Phương Nam Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

106 2013867 La Nghĩa Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

107 2013911 Huỳnh Trí Nguyên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

108 2011702 Mạc Bình Nguyên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

109 2011728 Hoàng Hữu Nhân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

110 2010475 Huỳnh Minh Nhân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

111 2013965 Lê Phan Hoài Nhân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

112 2013976 Nguyễn Văn Nhân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

113 2012484 Trần Hoài Nhật Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

114 2011772 Đinh Thị Quỳnh Như Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

115 2011786 Nguyễn Bá Pháp Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

116 2014079 Ngô Đại Phát Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

117 2014087 Nguyễn Tiến Phát Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

118 2011807 Phạm Minh Phi Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

119 2014115 Đào Thanh Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

120 2011813 Hứa Hoài Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

121 2011815 Nguyễn Doãn Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

122 2010510 Nguyễn Hải Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

123 2011818 Nguyễn Hồng Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

124 2011824 Phạm Đại Phong Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

125 2011843 Lâm Hồng Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

126 2011854 Nguyễn Phan Hữu Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

127 2010530 Nguyễn Thành Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

128 2010531 Phan Tấn Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

129 2011860 Tống Tấn Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

130 2011861 Trần Kỳ Phúc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

131 2014229 Quảng Đại Pin Kỹ Thuật Điện Nguyễn Đức Hưng 003884

132 2010555 Mai Nguyễn Anh Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

133 2011917 Nguyễn Lê Khánh Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

134 2011921 Nguyễn Tiến Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

135 2014279 Phạm Minh Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

136 2014283 Trịnh Minh Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

137 2011928 Vũ Minh Quân Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315



STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
138 2010547 Nguyễn Đức Quang Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

139 2012526 Võ Đăng Quang Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

140 2014254 Nguyễn Phong Quảng Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

141 2014303 Nguyễn Hữu Quốc Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

142 2014321 Đặng Ngọc Quý Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

143 2011941 Trần Mỹ Quyên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

144 2011977 Đinh Ngọc Hoàng Sơn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

145 2014378 Nguyễn Hữu Trường Sơn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

146 2014393 Lê Ngọc Sử Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

147 2014396 Cao Minh Sỹ Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

148 2014398 Nguyễn Cao Tiến Sỹ Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

149 2014401 Bùi Hữu Tài Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

150 2011991 Đặng Ngọc Tấn Tài Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

151 2014405 Đoàn Trọng Tài Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

152 2012001 Phạm Tấn Tài Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

153 2011999 Phan Nguyễn Phước Tài Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

154 2010594 Đặng Huỳnh Tâm Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

155 2014436 Phạm Minh Tâm Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

156 2012031 Nguyễn Thái Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

157 2012033 Nguyễn Hồng Thái Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

158 2012044 Lại Phúc Thành Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

159 2014529 Trần Ngọc Thạnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

160 2012063 Trần Thuận Thảo Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

161 2012084 Huỳnh Minh Thi Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

162 2014566 Lê Xuân Thiên Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

163 2012094 Đỗ Ngọc Minh Thiện Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

164 2012096 Nguyễn Đức Thiện Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

165 2012099 Phan Thanh Thiện Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

166 2012113 Ngô Đức Thịnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

167 2010653 Nguyễn Võ Phú Thịnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

168 2010073 Trần Phương Thuần Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

169 2012141 Bùi Minh Thuận Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

170 2014656 Phan Nhất Thuận Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

171 2012185 Võ Duy Thức Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

172 2010669 Lê Huỳnh Thủy Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

173 2012202 Phan Vũ Anh Tiến Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315



STT MSSV Họ lót Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB
174 2012204 Trần Anh Tiến Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

175 2012206 Trần Nhật Tiến Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

176 2012534 Lương Trung Tín Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

177 2014750 Nguyễn Trọng Tín Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

178 2012221 Trương Bảo Tín Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

179 2012223 Võ Trung Tín Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

180 2014762 Nguyễn Châu Tỉnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

181 2014768 Đỗ Huy Toàn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

182 2014792 Sơn Chách Tra Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

183 2010735 Nguyễn Lâm Trí Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

184 2012266 Trần Minh Triết Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

185 2012296 Lương Quang Trịnh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

186 2012303 Hoàng Đức Trung Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

187 2014906 Võ Xuân Trương Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

188 2012323 Nguyễn Mạnh Trường Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

189 2012375 Lý Phước Anh Tú Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

190 2012332 Dương Trọng Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

191 2010751 Lê Hữu Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

192 2012339 Mã Mạnh Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

193 2012345 Nguyễn Minh Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

194 2010755 Nguyễn Thái Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

195 2012351 Nguyễn Xuân Hoàng Tuấn Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

196 2015009 Nguyễn Nhật Tưởng Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

197 2015045 Lê Hoàng Việt Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

198 2012424 Cao Quang Vinh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

199 2015071 Nguyễn Trọng Vinh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

200 2015110 Trần Hoàng Vương Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

201 2010097 Huỳnh Như Ý Kỹ Thuật Điện Nguyễn Bảo Anh 003315

Danh sách này có 201 Sinh viên


